
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 
 

 Bệnh viện Tâm thần Nghệ An kính mời các công ty, đơn vị quan tâm tham 

dự báo giá Cung ứng các mặt hàng hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh cho 

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 

1. Thông tin về đơn vị: 

- Tên chủ đầu tư : Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 

- Địa chỉ : Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An 

- Điện thoại: 02383 518 093 

- Email : bvttnghean@gmail.com  

2. Yêu cầu báo giá: 

- Nội dung bảng chào giá như sau: 

STT 
Nhóm 

TT14 

Tên thương 

mại 

Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Hãng 

sản xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(Có 

VAT) 

1 3 
Dung dịch 

Isotonac3 

Hóa chất 

pha loãng 

hồng cầu 

Hóa chất pha loãng hồng 

cầu:   

-Trạng thái vật lí: chất 

lỏng 

- Độ pH: 7,35 đến 7,55 

- Tính tan: tan trong nước 

- Thành phần:  2- 

Hydroxymethyl-2-nitro-

1,3-propanediol, 0,01% 

Sodium Chloride, muối 

EDTA, Sulfate, đệm 

TRIS 

18 Lít/ 

can 
Can 

Nihon 

Kohden/ 

Nhật 

Bản 

1  

2 3 

Dung dịch 

Hemolynac

3N 

Hóa chất 

phá vỡ 

hồng cầu 

Hóa chất phá vỡ hồng 

cầu: 

 -Trạng thái vật lí: chất 

lỏng 

- Mùi: nhẹ 

- Độ pH: 5 đến 7 

- Tính tan: tan trong nước 

- Thành phần: Dung dịch 

bề mặt Cation 

500 

ml/ can 
Can 

Nihon 

Kohden/ 

Nhật 

Bản 

1  



3 3 
Dung dịch 

Cleanac 

Hóa chất 

rửa máy 

Hóa chất rửa máy: 

 -Trạng thái vật lí: chất 

lỏng 

- Màu: xanh lá 

- Mùi: nhẹ 

- Độ pH: 7,7 đến 8,3 

- Tính tan: tan trong nước 

 - Thành phần: 

Polyoxyethylene 

nonylphenyl ether, 

0.05%; Ethylene glycol 

monophenyl ether, 0.33% 

5 Lít/ 

Can 
Can 

Nihon 

Kohden/ 

Nhật 

Bản 

1  

4 3 
Máu chuẩn 

MEK -3DN 

Máu 

chuẩn mức 

Normal 

Máu chuẩn mức Normal: 

Trạng thái vật lí: chất 

lỏng 

Màu: đỏ sẫm 

Độ pH: 7,0 đến 9,0 

Tính tan: tan trong nước 

2ml/lọ Lọ 

R&D 

Systems/ 

Mỹ 

1  

 

- Đơn vị có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm có thể báo giá một hoặc toàn 

bộ các mặt hàng. Thời gian có hiệu lực của Báo giá tối thiểu 30 ngày. Thông số kỹ 

thuật của các mặt hàng Báo giá tối thiểu bằng thông số kỹ thuật nêu trên. 

- Giá chào: Giá đã bao gồm V.A.T và các chi phí cần thiết khác để vận chuyển 

đến kho Vật tư y tế - Phòng KHTH & VTYT – Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 

- Hình thức gửi: Văn bản giấy có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo đơn vị, đóng dấu 

gửi về địa chỉ: Phòng KHTH & VTYT – Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Số điện 

thoại: 0349.484.099 (CN. Nguyễn Thuỳ Vân) 

- Thời gian gửi: Trước 16 giờ ngày 14/4/2023. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc; 

- Website Bệnh viện;        

- Lưu VT, KHTH. 

 

 

       Nguyễn Đức Toàn 
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